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	UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ DIỄN HỒNG

Số: 3787/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Diễn Hồng, ngày 02 tháng 11 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân xã Diễn Hồng


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN HỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Luật sư và Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Theo đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm thẩm quyền giải quyết của UBND xã Diễn Hồng gồm 40 (Bốn mươi) thủ tục hành chính, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Hộ tịch: 19 thủ tục;
2. Lĩnh vực Chứng thực: 12 thủ tục;

3. Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước: 01 thủ tục;

4. Lĩnh vực Đăng ký con nuôi: 02 thủ tục;
5. Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 thủ tục;

6. Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 04 thủ tục;

 (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế khoản 8 Điều 1 Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND xã Diễn Hồng.

Văn phòng UBND xã, Bộ phận một cửa, các công chức chuyên môn UBND xã, Ban cán sự các đơn vị xóm, khối, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; (để báo cáo)

- TT Đảng uỷ; (để báo cáo)

- Cán bộ, Công chức xã; (để thực hiện)

- Đài truyền thanh xã;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VP UBND xã.
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Hông Trung


	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DIỄN HỒNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3787/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 

của UBND xã Diễn Hồng)


	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TRANG
	MỨC ĐỘ

	I
	LĨNH VỰC HỘ TỊCH (17 thủ tục)
	
	

	1.
	Thủ tục đăng ký khai sinh
	3
	Một phần

	2.
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	10
	Một phần

	3.
	Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con
	16
	Một phần

	4.
	Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
	22
	Một phần

	5.
	Thủ tục đăng ký khai tử
	30
	Một phần

	6.
	Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
	35
	2

	7.
	Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
	39
	2

	8.
	Thủ tục đăng ký khai tử lưu động
	43
	2

	9.
	Thủ tục đăng ký giám hộ
	46
	Một phần

	10.
	Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
	51
	Một phần

	11.
	Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
	57
	Một phần

	12.
	Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	64
	Một phần

	13.
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	71
	Một phần

	14.
	Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	78
	Một phần

	15.
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	85
	Một phần

	16.
	Thủ tục đăng ký lại khai tử
	91
	Một phần

	17.
	Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
	97
	Toàn trình

	18.
	Thủ tục liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 
	103
	Một phần

	19.
	Thủ tục liên thông TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí 
	112
	Một phần

	II
	LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (12 thủ tục)
	
	

	1.
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	134
	2

	2.
	Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ,v ăn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	136
	2

	3.
	Thủ tục chứng thực bản sao điện tử
	138
	2

	4.
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	141
	2

	5.
	Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Hợp đồng, giao dịch
	143
	2

	6.
	Thủ tục sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng, giao dịch
	145
	2

	7.
	Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
	146
	2

	8.
	Thủ tục chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	147
	2

	9.
	Thủ tục chứng thực di chúc
	149
	2

	10.
	Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
	151
	2

	11.
	Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	153
	2

	12.
	Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
	155
	2

	III
	LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (01 thủ tục)
	
	

	1.
	Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
	157
	2

	IV
	LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ CON NUÔI (02 thủ tục)
	
	

	1.
	Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
	161
	2

	2.
	Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	169
	2

	V
	LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02 thủ tục)
	
	

	1.
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
	173
	2

	2.
	Thủ tục cho thôi tuyên truyền viên pháp luật
	174
	2

	VI
	LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ (04 thủ tục)
	
	

	1.
	Thủ tục bầu hòa giải viên
	175
	2

	2.
	Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải
	178
	2

	3.
	Thủ tục cho thôi làm hòa giải viên
	181
	2

	4.
	Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
	184
	2


	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ DIỄN HỒNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC LĨNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 

của UBND xã Diễn Hồng)


	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	MỨC ĐỘ


	TRANG

	1 
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	
	

	1.1
	Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
	3
	3

	1.2
	Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
	2
	5

	1.3
	Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
	
	7

	1.4
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
	4
	10

	1.5
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
	2
	14

	1.6
	Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.
	2
	21

	1.7
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
	4
	27

	1.8
	Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
	
	31

	2
	Lĩnh vực Người có công
	
	

	2.1
	Thủ tục cấp giấy xác nhận của người có công
	2
	34

	3
	Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em
	
	

	3.1
	Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Cấp xã)  
	2
	36

	34.2
	Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (Cấp xã)  
	2
	45

	3.3
	Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  
	2
	48

	3.4
	Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
	3
	56

	3.5
	Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em  
	2
	60

	3.6
	Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế  
	2
	66

	4
	Lĩnh vực Việc làm
	
	

	4.1
	Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
	3
	67


